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	Tiết theo KHDH:  12
	


ÔN TẬP CHƯƠNG I
Thời gian thực hiện: 01 tiết
I. Mục tiêu WCD644
1. Về kiến thức: 
- Hệ thống hóa các kiến thức, khái niệm, tính chất, quy tắc đã học trong chương I: Tập hợp, ghi số tự nhiên, các phép tính trong tập hợp số tự nhiên, thứ tự trong tập hợp số tự nhiên.
- Vận dụng thành thạo các quy tắc, tính chất để tính giá trị biểu thức, giải quyết một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu được các khái niệm, các tính chất, quy tắc đã học trong chương I, sử dụng thành thạo và chính xác các thuật ngữ toán học.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: Thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp để vận dụng các kiến thức giải các bài tập có nội dung tổng hợp, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: Thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ; máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, phiếu học tập nhóm.
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Mở đầu (10 phút)
a) Mục tiêu: HS tóm tắt những khái niệm, tính chất quan trọng đã đề cập đến trong chương I.
b) Nội dung: HS hoàn thành sơ đồ tư duy.
c) Sản phẩm: Sơ đồ tư duy tóm tắt kiến thức chương I.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS nêu tóm tắt nội dung các kiến thức đã học trong chương I, GV kết hợp trình chiếu sơ đồ.
- GV kết hợp đưa ra các bài tập luyện tập đơn giản cho mỗi nội dung kiến thức trọng tâm.
+ Tập hợp: 
Bài 1: Tập hợp sau được viết theo cách nào? Viết lại tập hợp bằng cách khác.

a) 

b) 
+ Tập hợp các số tự nhiên:
Bài 2: Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần:




+ Các phép toán với số tự nhiên:
Bài 3: Tính nhẩm:

a) 

b) 

c) 

d) 
* HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
- GV hướng dẫn hỗ trợ bài 2: 
+ Thế nào là hai số tự nhiên liên tiếp?
+ Lưu ý bài toán yêu cầu viết số tự nhiên liên tiếp giảm dần.
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi hoàn thiện sơ đồ tư duy.
- Các bài tập luyện tập yêu cầu HS lên bảng thực hiện.
- HS nhận xét bài làm của bạn.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác kết quả, yêu cầu HS nêu rõ sử dụng tính chất nào để làm được từng phần bài 3.
	 Kiến thức cần nhớ chương I
Sơ đồ tóm tắt nội dung kiến thức trong chương I (GV chiếu trên màn hình).


Bài 1: 

a) 
Tập hợp A được viết theo cách nêu dấu hiệu đặc trưng cho các phần tử của tập hợp.
Tập hợp A còn được viết như sau









b) 
Tập hợp B được viết theo cách liệt kê các phần tử của tập hợp.
Tập hợp B còn được viết như sau













+ Tập hợp các số tự nhiên: 
Bài 2: Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần:




Bài 3: Tính nhẩm:

a) 

b) 


c)  d) 



Hoạt động 2:  Luyện tập (25 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học để giải quyết một số bài tập có nội dung tổng hợp và các bài tập gắn với thực tiễn.
b) Nội dung: HS làm bài 1.55; 1.57; 1.58; 1.59 SGK trang 28.
c) Sản phẩm: Lời giải các bài tập 1.55; 1.57; 1.58; 1.59 SGK trang 28.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1:
- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài 1.55 SGK trang 28.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện hoạt động cá nhân làm bài 1.55 SGK trang 28.
- GV có thể gợi ý phần c
+ Số tự nhiên nhỏ nhất là bao nhiêu?
+ Số tự nhiên lớn nhất là bao nhiêu?

* Báo cáo, thảo luận 1: 
- HS đứng tại chỗ trả lời các câu hỏi.
- HS khác quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 

- GV chốt đáp án: Khẳng định trong tập hợp số tự nhiên, số nhỏ nhất là  và không có số tự nhiên lớn nhất. 
	2. Bài tập
Dạng 1: Tập hợp số tự nhiên:
Bài 1.55 (SGK trang 28):




a) Số  là số liền sau số ; Số là số liền trước số .






b) Số liền trước của số tự nhiên  khác  là ; Số liền sau của số tự nhiên  khác  là .

c) Trong các số tự nhiên không có số nào không có số liền sau; Trong các số tự nhiên số  không có số liền trước.

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài tập 1.57 và 1.58 SGK trang 28.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: 
+ Bài 1.57: yêu cầu HS nêu thứ tự thực hiện để tính được giá trị của biểu thức bài cho.
+ Bài 1.58: Để tính được số xe ít nhất ta thực hiện phép tính gì? Đây là phép chia có đặc điểm gì? Vậy xác định số xe ít nhất như thế nào?
* Báo cáo, thảo luận 2: 	
- Gọi HS lên bảng trình bày theo từng bài
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS, lưu ý HS áp dụng các tính chất vào cho phù hợp để tính nhanh hơn.
	Dạng 2: Các phép toán trong tập hợp số tự nhiên:
Bài 1.57 (SGK trang 28): Tính giá trị của biểu thức:









Bài 1.58 (SGK trang 28):


Ta có (dư )

Vậy nhà trường cần thuê ít nhất  xe để đủ chỗ ngồi cho tất cả các học sinh.

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 3:
- Làm bài tập 1.59 SGK trang 28 theo nhóm
 (5 phút).
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS đọc, tóm tắt đề bài và làm bài theo nhóm.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: 

+ Tổng số ghế ngồi là bao nhiêu? (số hàng số ghế của 1 hàng)
+ Muốn tính được số tiền bán vé ta cần xác định được đại lượng nào? (Số vé bán được và giá của 1 vé).
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu đại diện nhóm treo phiếu học tập lên bảng.
- Cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định kết quả đúng, cách làm tối ưu và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

	Dạng 3: Toán thực tế:
Bài 1.59 (SGK trang 28): 

a) Tối thứ 6, số vé bán được là  (vé).

Tối thứ 6, số vé không bán được là   (vé).

b) Tối thứ 7, số tiền bán vé thu được là (đồng).

c) Chủ nhật, số tiền bán vé thu được là  (đồng).



4. Hoạt động 4: Vận dụng (8 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức thực hiện các phép toán trong tập hợp số tự nhiên vào thực tế và rèn kĩ năng tự học, tự đánh giá của HS.
b) Nội dung: 

- GV đưa ra thông tin: Chỉ số  (chỉ số khối lượng cơ thể hay gọi là chỉ số thể trọng):



cân nặng )/chiều cao2

Dựa vào chỉ số 
	
Chỉ số 
	Tình trạng

	

	Thiếu cân

	

	Bình thường

	

	Thừa cân

	

	Béo phì



- Yêu cầu HS tính chỉ số  của bản thân và xác định tình trạng của mình như thế nào.
- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân
c) Sản phẩm:

- HS tính được chỉ số  của bản thân mình và xác định được tình trạng cơ thể mình là gì.
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ tự học theo cá nhân.
d) Tổ chức thực hiện: 

- GV đưa ra thông tin: Chỉ số  (chỉ số khối lượng cơ thể hay gọi là chỉ số thể trọng):



cân nặng )/chiều cao2

Dựa vào chỉ số :
	
Chỉ số 
	Tình trạng

	

	Thiếu cân

	

	Bình thường

	

	Thừa cân

	

	Béo phì



- Yêu cầu HS tính chỉ số  của bản thân và xác định tình trạng của mình như thế nào.



GV lấy ví dụ: cân nặng , chiều cao  thì tính chỉ số thể trọng là

. Kết luận: bình thường.
- HS thực hiện nhiệm vụ bằng hình thức cá nhân.

- Một số HS lên bảng tính chỉ số  của bản thân mình và đánh giá tình trạng của bản thân. GV lưu ý gọi các HS có thể trạng khác nhau.

- GV kết luận lưu ý HS đang ở tuổi dậy thì, chỉ số có thể ở tình trạng thiếu cân vì chiều cao phát triển nhanh chóng, cần bổ sung các chất dinh dưỡng đầy đủ, đặc biệt quan tâm đến sự phát triển chiều cao trong giai đoạn này.
Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút).
- Xem lại các bài tập đã làm trong tiết học.
- Học thuộc các định nghĩa, tính chất quan trọng của chương I.

- GV yêu cầu HS chữa nhanh bài 1.52 SGK trang 27: Viết biểu thức tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt là và thay số trong trường hợp cụ thể.
- Hoàn thành phần trình bày lời giải bài 1.59 SGK trang 28.
- Làm các bài tập còn lại trong SGK: Bài 1.54 và 1.56 SGK trang 28.
- Giờ sau chuẩn bị bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất.



oleObject3.bin

image45.wmf
1818211324211113

.

-=-=


oleObject52.bin

image46.wmf
18185000016200000

..

=


oleObject53.bin

image47.wmf
1818415000014150000

(.).

-=


oleObject54.bin

image48.wmf
BMI


oleObject55.bin

image49.wmf
BMI

=


oleObject56.bin

image4.wmf
.... ; .... ;  a


image50.wmf
()

kg


oleObject57.bin

image51.wmf
2

()

m


oleObject58.bin

oleObject59.bin

oleObject60.bin

image52.wmf
18,5

<


oleObject61.bin

image53.wmf
18,522,9

-


oleObject62.bin

oleObject4.bin

image54.wmf
2324,9

-


oleObject63.bin

image55.wmf
25

³


oleObject64.bin

oleObject65.bin

oleObject66.bin

oleObject67.bin

image56.wmf
BMI

=


oleObject68.bin

oleObject69.bin

image5.wmf
347866

++


oleObject70.bin

oleObject71.bin

oleObject72.bin

oleObject73.bin

oleObject74.bin

oleObject75.bin

oleObject76.bin

oleObject77.bin

image57.wmf
55

kg


oleObject78.bin

oleObject5.bin

image58.wmf
1,60

m


oleObject79.bin

oleObject80.bin

image59.wmf
2

55

215

16

BMI,

,

==


oleObject81.bin

oleObject82.bin

oleObject83.bin

image60.wmf
,  ,  

abc


oleObject84.bin

image6.wmf
16.25


oleObject6.bin

image7.wmf
35.1288.35

+


oleObject7.bin

image8.wmf
6

35.10:70


oleObject8.bin

oleObject9.bin

image9.wmf
{

A9; 1 0; 1 1; 1 2}

=


oleObject10.bin

image10.wmf
{

AxN/9x12}

=Î££


oleObject11.bin

image11.wmf
{

AxN/9x13}

=Î£<


oleObject12.bin

image12.wmf
{

AxN/8x13}

=Î<<


oleObject13.bin

oleObject14.bin

image13.wmf
B{xN/0x5}

=Î<£


oleObject15.bin

image14.wmf
B{xN/0x6}

=Î<<


oleObject16.bin

image15.wmf
B{xN/1x5}

=Î££


oleObject17.bin

image16.wmf
B{xN/1x6}

=Î£<


oleObject18.bin

image17.wmf
*

B{xN/x6}

=Î<


oleObject19.bin

image18.wmf
*

B{xN/x5}

=Î£


oleObject20.bin

image19.wmf
{

N0 ; 1 ;  2;  3; ...}

=


oleObject21.bin

image20.wmf
4601;  4600;  4599.


oleObject22.bin

image21.wmf
a2;  a1;  a.

++


oleObject23.bin

image22.wmf
347866346678178

++=++=


image1.wmf
{

AxN/8x12}

=Î<£


oleObject24.bin

image23.wmf
16.254.4.25400

==


oleObject25.bin

image24.wmf
35.1288.3535(1288)3500

+=+=


oleObject26.bin

image25.wmf
65

35.10:705.10

=


oleObject27.bin

image26.wmf
0


oleObject28.bin

image27.wmf
2020


oleObject1.bin

oleObject29.bin

image28.wmf
2019


oleObject30.bin

oleObject31.bin

image29.wmf
2021


oleObject32.bin

image30.wmf
a


oleObject33.bin

oleObject34.bin

image31.wmf
1

-

a


image2.wmf
B{1;  2;  3;  4;  5}

=


oleObject35.bin

oleObject36.bin

oleObject37.bin

image32.wmf
1

+

a


oleObject38.bin

oleObject39.bin

image33.wmf
3

21.[(1245987):215.12]21

+-+


oleObject40.bin

image34.wmf
21.[(1245987):815.12]21

=+-+


oleObject41.bin

oleObject2.bin

image35.wmf
21.[2232:815.12]21

=-+


oleObject42.bin

image36.wmf
21.[27915.12]21

=-+


oleObject43.bin

image37.wmf
21.[279180]21

=-+


oleObject44.bin

image38.wmf
21.992121.(991)

=+=+


oleObject45.bin

image39.wmf
21.1002100.

==


oleObject46.bin

image3.wmf
....;  4600; ....


image40.wmf
320457

:

=


oleObject47.bin

image41.wmf
5


oleObject48.bin

image42.wmf
8


oleObject49.bin

image43.wmf
.


oleObject50.bin

image44.wmf
1055000050000211

:

=


oleObject51.bin

